
Thời gian: Phòng thi: Khu B, Lầu 6

SBD
MSSV / 
CMND

LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

PHÒNG 
THI

GIỜ 
THI

GHI CHÚ

cb6040566 2021007086 20DKB01 Nguyễn Thị Thu An 28/11/2002 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040567 2461306023 24V.PQT20.3NK Chu Thị Vân Anh 09/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040568 2321004150 23DLD01 Ngô Hoàng Anh 24/9/2005 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040569 2521003545 TH_25DKQ09 Nguyễn Thị Phương Anh 03/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040570 2521004721 TH_25DTC06 Trịnh Minh Anh 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040571 051090010301 TSTD Phạm Xuân Bách 10/01/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.602 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040572 2121010832 CLC_21DQT02 Hà Thiên Bảo 22/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040573 2321003229 TH_23DTC04 Ôn Gia Bảo 04/02/2005 An Giang Nam Hoa TT-B.602 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040574 2463301019 24V.CKT20.3NK Nguyễn Thị Thúy Bình 03/9/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040575 2021010364 20DLH01 Phan Thanh Bình 19/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040576 2221002452 CLC_22DTM02 Huỳnh Minh Châu 26/9/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040577 2121012256 21DLH02 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 30/5/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040578 2221000390 22DQT01 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 24/8/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040579 2372210006 23XDH2K2-TA2.VT Lê Thị Khánh Chi 29/01/1979 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040580 2221004373 22DLD01 Nguyễn Bá Công 14/8/2004 Thanh Hóa Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040581 2021000207 CLC_20DTM03 Lê Thu Cúc 23/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040582 2521001533 TH_25DQT13 Huỳnh Anh Đào 24/7/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 13g00

cb6040583 2521007102 IP_25DTC01 Nguyễn Hoàng Đạo 17/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040584 2521000656 25DKB01 Nguyễn Thành Đạt 27/11/2007 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.602 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040585 2521001540 TH_25DQT04 Vương Quốc Đạt 05/12/2007 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040586 2463301034 24V.CKT20.3NK Huỳnh Xuân Đông 01/01/1993 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh TT-B.603 15g30

cb6040587 2521003659 TH_25DKQ10 Du Thùy Dương 25/10/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 13g00
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cb6040588 2521001569 TH_25DQT04 Nguyễn Thùy Dương 17/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040589 2321001157 23DMA Đỗ Hữu Duy 01/9/2005 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.603 13g00

cb6040590 2521001580 TH_25DQT11 Phan Mỹ Duyên 03/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040591 1921003926 19DKB04 Huỳnh Văn Trọng Đức 12/11/2001 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.603 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040592 2221000892 CLC_22DQT03 Nguyễn Hương Giang 30/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040593 2521001235 25DKS01 Trịnh Su Ha 04/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040594 2221000443 22DBH01 Phạm Văn Hải 26/5/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.603 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040595 2521003712 TH_25DKQ10 Huỳnh Lê Gia Hân 28/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040596 2563072007 25V.CMA21.2NK1 Huỳnh Thị Ngọc Hân 25/6/2002 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040597 2521004868 TH_25DTC12 Nguyễn Gia Hân 02/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040598 2521004873 TH_25DTC05 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 09/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040599 2521006125 TH_25DKT05 Nguyễn Tô Gia Hân 25/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040600 1921006214 CLC_19DTC01 Lê Thị Thanh Hằng 27/11/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040601 2521004890 TH_25DTC20 Nguyễn Thị Hằng 20/7/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.603 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040602 2563062004 25V.CQT21.2NK Phạm Thị Hồng Hạnh 11/9/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040603 072201007429 TSTD Lê Quy Hào 19/8/2001 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.603 13g00

cb6040604 2521000547 25DEM01 Đào Nữ Ngọc Hiền 06/8/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040605 2221004462 22DLH01 Nguyễn Trần Tâm Hiền 15/4/2004 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040606 2521004906 TH_25DTC21 Trần Kim Hiền 30/4/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040607 2563072009  25V.CMA21.2NK1 Trần Thị Hiền 08/12/2003 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.603 13g00

cb6040608 2221001584 CLC_22DMC04 Nguyễn Ngọc Hiếu 21/6/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 13g00

cb6040609 2521004907 TH_25DTC02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 29/11/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040610 2321001937 TH_23DKB Đỗ Văn Hoàng 15/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040611 2561401004 25V.CKT21.3NK Nguyễn Công Hoàng 14/01/1990 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040612 2561406013 25V.PQT21.3H Nguyễn Thái Vũ Hoàng 06/9/2005 Đồng Nai Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040613 072077001611 TSTD Trần Văn Huân 07/10/1977 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.604 13g00



cb6040614 2521004926 TH_25DTC12 Lưu Nguyễn Thanh Hương 26/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040615 2521001146 25DLH01 Ngô Giang Hương 21/9/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040616 2221001991 22DBK01 Hồ Lê Anh Huy 20/4/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040617 2521002649 TH_25DMA19 Nguyễn Quốc Huy 12/6/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040618 2221000233 22DEM02 Phùng Văn Huy 10/9/2004 Gia Lai Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040619 2221003501 CLC_22DTC04 Trần Quang Huy 03/9/2004 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040620 2521004955 TH_25DTC02 Đặng Bích Huyền 22/10/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040621 2521006150 TH_25DKT01 Trần Thị Mỹ Huyền 24/11/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040622 2421001440 24DTC04 Nguyễn Hoàng Khang 29/7/2006 An Giang Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040623 2221000069 22DTA04 Đặng Quỳnh Khanh 20/11/2004 An Giang Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040795 068306006916 TSTD Đặng Thụy Bảo Khánh 04/9/2006 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040624 2521000087 25DTA01 Lê Bảo Nam Khánh 11/5/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040625 2263106003 22CDK18-QT1 Nguyễn Lê Duy Khánh 06/8/2000 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040626 2521004977 TH_25DTC05 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 16/3/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 13g00

cb6040627 2521003841 TH_25DKQ05 Đặng Thanh Khiết 03/12/2007 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040628 2521000807 25DHT01 Nguyễn Thanh Khoa 05/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.604 13g00

cb6040629 2521001704 25DQT13 Lư Hoàng Khôi 20/5/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.604 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040630 2221004490 22DLH01 Nguyễn Thị Thúy Kiều 12/6/2004 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040631 1921006262 CLC_19DNH01 Nguyễn Tùng Lâm 01/6/2001 Quảng Trị Nam Kinh TT-B.606 13g00

cb6040632 2521005013 TH_25DTC12 Đinh Thị Mỹ Liên 03/01/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040633 2463101003 24V.CKT1.1NK Trần Thị Liên 10/4/1990 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040634 2521000417 25DTL02 Bùi Ngọc Diễm Linh 19/11/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040635 2561401010 25V.PKT21.3H Lê Mai Linh 22/5/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040636 2221000308 22DTL01 Nguyễn Bảo Tường Linh 05/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.606 13g00

cb6040637 2521005032 TH_25DTC03 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 19/02/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.



cb6040638 2521003889 TH_25DKQ13 Nguyễn Thị Khánh Linh 29/11/2007 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040639 2521001758 TH_25DQT13 Nguyễn Vũ Mai Linh 19/10/2007 Thanh Hóa Nữ Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040640 2221003066 22DPF Phạm Lê Kiều Linh 07/11/2004 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040641 2461307016 24V.PMA20.3NK Trần Mỹ Linh 29/10/1990 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040642 2463301048 24V.CKT20.3NK Đồng Thị Lợi 24/6/2001 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040643 2521001776 TH_25DQT02 Võ Ngọc Minh Long 09/02/2007 Gia Lai Nam Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040644 2521002756 TH_25DMA22 Phạm Tuệ Lam Luân 01/9/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040645 2321001571 TH_23DMA02 Nguyễn Hải Ly 30/11/2005 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040646 2461307019 24V.PMA20.3NK Nguyễn Ngọc Ngân Ly 23/02/2004 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040647 2521003918 TH_25DKQ12 Nguyễn Thị Phương Ly 06/11/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040648 2521001783 TH_25DQT16 Trần Ngọc Trúc Ly 12/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040649 2421000518 24DBH2 Nguyễn Võ Xuân Mai 29/8/2006 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040650 2521001794 TH_25DQT17 Trần Thị Tuyết Mai 03/11/2007 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.606 13g00

cb6040651 2521006182 TH_25DKT05 Trần Quang Minh 04/01/2007 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.608 13g00

cb6040652 2421003809 TH_24DTC01 Võ Quang Minh 18/3/2003 Cà Mau Nam Kinh TT-B.608 13g00

cb6040653 2463301002 24V.CKT20.3NK Nguyễn Thị Vui Mừng 21/11/1990 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040654 2521005092 TH_25DTC02 Huỳnh Trà My 11/8/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040655 2021001085 20DSK Lê Thị Trà My 24/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040656 2521001816 TH_25DQT17 Nguyễn Thị Hoàng My 20/02/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040657 2321001229 23DMA Trần Thị Mỹ Mỹ 13/6/2005 An Giang Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040658 2221000097 22DTA04 Đồng Đăng Nam 01/8/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.608 13g00

cb6040659 2521006198 TH_25DKT01 Hà Thanh Ngân 12/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa TT-B.608 13g00

cb6040660 2521002842 TH_25DMA07 Lê Kim Ngân 12/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040661 2521001160 25DLH01 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/02/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040662 2521002857 TH_25DMA16 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040663 1921001452 19DKB01 Trần Thu Ngân 03/11/2000 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 13g00



cb6040664 2521001161 25DLH01 Võ Kim Ngân 09/6/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040665 2521000828 25DHT01 Phạm Gia Nghi 17/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040666 2521004026 TH_25DKQ17 Trần Thị Huỳnh Nghi 06/10/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040667 2521001856 TH_25DQT01 Trương Huỳnh Gia Nghi 01/01/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040668 2521006980 IP_25DKQ01 Hà Trương Khánh Ngọc 17/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040669 2521007210 IP_25DMA03 Nguyễn Đỗ Yến Ngọc 25/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00

cb6040670 2521005190 25DTC06 Nguyễn Tuyết Ngọc 31/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040672 2521001883 TH_25DQT06 Nguyễn Thị Thu Ngọc 20/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040673 2021010649 20DKS04 Trần Đình Ngọc 20/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.610 13g00

cb6040674 2521001165 25DLH01 Trần Thị Bích Ngọc 17/10/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040675 2521001898 TH_25DQT02 Nguyễn Hồ Xuân Nguyên 04/02/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040676 2573104019 25X.CTA4.2 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 04/4/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040677 2521005957 TH_25DFT03 Võ Thị Minh Nguyệt 14/11/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040678 2521000443 25DTL01 Nguyễn Phúc Tuệ Nhật 28/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.610 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040679 2521000834 25DHT01 Cao Ngọc Nhi 19/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040680 2221004695 22DKS02 Đỗ Nguyễn Tuyết Nhi 23/4/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040681 2321001246 23DMA Đỗ Thị Tuyết Nhi 14/6/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040682 2521005254 TH_25DTC03 Huỳnh Phương Uyên Nhi 10/4/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040683 1921002927 19DLH02 Lữ Thị Yến Nhi 19/4/2001 An Giang Nữ Kinh TT-B.610 13g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040684 2521001273 25DKS01 Nguyễn Hồ Yến Nhi 03/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040685 2521001931 TH_25DQT04 Nguyễn Lê Uyên Nhi 15/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040686 2421000560 24DBH01 Nguyễn Ngọc Nhi 09/6/2006 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040687 2521005271 TH_25DTC05 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25/6/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040688 2221004397 22DLD01 Nguyễn Phan Uyển Nhi 25/4/2004 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040689 2521005273 TH_25DTC05 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi 26/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.610 13g00

cb6040690 2521001936 TH_25DQT13 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/6/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.602 15g30



cb6040691 2521006435 TH_25DAD01 Phạm Đặng Ngọc Nhi 26/5/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040692 2521004132 TH_25DKQ10 Trần Thị Nhi 27/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040693 2521000841 25DHT01 Nguyễn Uyên Yến Như 26/8/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040694 2521005311 TH_25DTC05 Nguyễn Võ Quỳnh Như 18/11/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040695 2521001178 25DLH01 Bùi Ngọc Yến Nhung 11/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040696 2521004160 TH_25DKQ12 Lê Thị Kim Nhung 03/4/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040697 2563072023 25V.CMA21.2NK1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/9/1990 Phú Thọ Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040698 2321000127 23DTA03 Nguyễn Nhật Phát 31/01/2004 An Giang Nam Kinh TT-B.602 15g30

cb6040699 072202000619 TSTD Trương Đặng Thành Phát 16/01/2002 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.602 13g00

cb6040700 2321002984 23DTC01 Nguyễn Khánh Phi 18/3/2005 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.602 15g30

cb6040701 2521005337 TH_25DTC21 Nguyễn Thị Ngọc Phi 24/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040702 2421000586 24DBH01 Phạm Thị Hồng Phúc 22/9/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040703 2521005352 TH_25DTC03 Thân Thiên Phúc 15/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040704 091081000014 TSTD Danh Hoài Phương 18/10/1981 An Giang Nam Kinh TT-B.606 13g00

cb6040705 2521001281 25DKS01 Huỳnh Thy Phương 20/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040706 2521000462 25DTL01 Nguyễn Hà Phương 23/7/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040707 1921005617 CLC_19DMA07 Phạm Ngọc Thu Phương 20/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040708 1921003676 19DQK Vũ Thị Thanh Phương 27/6/2001 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040709 2563406043 25VCQT213NK Phan Trọng Quí 10/02/1992 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.602 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040710 2121001862 21DQT04 Nguyễn Trương Mỹ Quyên 26/01/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 15g30

cb6040711 2521002038 TH_25DQT17 Bùi Ngọc Trúc Quỳnh 14/01/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040712 2521006774 IP_25DMA02 Nguyễn Thị Hà Sang 25/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040713 2121012504 CLC_21DTC04 Hà Huỳnh Sỹ 14/02/2003 An Giang Nam Kinh TT-B.603 15g30

cb6040714 2463101008 24V.CKT1.1NK Nguyễn Hữu Tài 16/02/1991 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 15g30

cb6040715 072086007493 TSTD Võ Thành Tài 26/3/1986 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.608 13g00

cb6040716 2521000594 25DEM01 Huỳnh Phạm Như Thạch 28/3/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040717 2021008337 CLC_20DMA10 Châu Quốc Thái 25/4/2002 An Giang Nam Kinh TT-B.610 13g00



cb6040718 2521000728 25DKB01 Trần Tuấn Thanh 13/10/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.603 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040719 2521000857 25DHT01 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/3/2007 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040720 2521000326 25DEC01 Trần Ngọc Huỳnh Thảo 06/6/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040721 2221002336 22DTM01 Trần Phương Thảo 14/3/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040722 2221002709 CLC_22DTM02 Trần Phương Thảo 03/9/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040723 2573061095 25X.CQT-K1.2 Tăng Thị Minh Thi 14/6/1998 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040724 2521005483 TH_25DTC10 Nguyễn Dương Trường Thiện 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 15g30

cb6040725 2521002108 TH_25DQT14 Phan Ngọc Thành Thịnh 25/01/2007 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.603 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040726 2521004319 TH_25DKQ02 Dìn Như Thanh Thư 06/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040727 2421000136 24DTA01 Lê Ngọc Minh Thư 12/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040728 2521006302 TH_25DKT03 Lê Thị Anh Thư 24/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040729 2521004344 25DKQ07 Nguyễn Thị Anh Thư 15/12/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040730 2521006307 TH_25DKT01 Nguyễn Trần Minh Thư 06/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040731 2521002137 TH_25DQT16 Nguyễn Võ Minh Thư 12/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 15g30

cb6040732 2521002143 TH_25DQT10 Tiêu Nguyễn Anh Thư 22/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040733 2521005540 TH_25DTC16 Nguyễn Minh Thuận 03/6/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.604 15g30

cb6040734 2521000997 25DLD01 Lai Thị Quỳnh Thức 03/10/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040735 2521002156 TH_25DQT02 Đỗ Hoài Thương 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040736 2463102019 24V.CMA1.1NK Nguyễn Thị Hoài Thương 18/3/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040737 2021003817 20DMA01 Bùi Thị Mộng Thùy 01/5/2000 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040738 2121004961 CLC_21DKT01 Đặng Hà Tiên 24/10/2003 Bạc Liêu Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040739 2221000735 22DQT03 Lại Huỳnh Lan Tiên 07/10/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040740 2321003108 23DHQ Nguyễn Lê Ngọc Trâm 29/9/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040741 2521001427 25DQN01 Trần Ngọc Bảo Trâm 28/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040742 2521000344 25DEC01 Trịnh Thùy Trâm 19/01/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040743 2221000747 22DQT03 Võ Thị Bảo Trâm 05/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040744 2021009814 CLC_20DTC05 Nguyễn Minh Huệ Trân 02/4/2002 Phú Yên Nữ Kinh TT-B.604 15g30



cb6040745 2521001207 25DLH01 Nguyễn Thị Bảo Trân 05/7/2007 Thành phố Cần Thơ Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040746 2121011942 21DTM02 Nguyễn Thị Huyền Trân 31/10/2003 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040747 2521006340 TH_25DKT03 Võ Phương Trân 14/01/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040748 2521005635 TH_25DTC01 Bùi Thảo Trang 19/5/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040749 2521005637 TH_25DTC13 Đỗ Thị Huyền Trang 13/12/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040750 2561404035 25V.CTC21.3NK Hà Diễm Trang 19/02/2004 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.604 15g30

cb6040751 2521003308 TH_25DMA07 Lê Thị Yến Trang 25/10/2007 Thanh Hóa Nữ Kinh TT-B.606 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040752 1932000155 LTDH15TC1 Nguyễn Thảo Thùy Trang 10/5/1997 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040753 2521007055 IP_25DKQ01 Nguyễn Thị Mỹ Trang 02/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040754 1921005729 CLC_19DMA05 Nguyễn Thị Thu Trang 21/6/2001 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040755 2321003107 23DHQ Nguyễn Văn Tráng 04/12/2005 Gia Lai Nam Kinh TT-B.606 15g30

cb6040756 2521000351 25DEC01 Lê Kiều Trinh 07/5/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040757 1921006432 CLC_19DTC03 Lê Ngọc Phương Trinh 13/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040759 2521000615 25DEM01 Nguyễn Ánh Trúc 01/01/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040760 2521005687 TH_25DTC01 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 24/3/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040761 2521002240 TH_25DQT04 Trần Nguyễn Thanh Trúc 10/3/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040762 2521006354 TH_25DKT01 Trần Thanh Trúc 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040763 2521001211 25DLH01 Nguyễn Thành Trung 07/01/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.606 15g30

cb6040764 2021007291 20DQF Lê Vũ Vân Trường 01/7/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.606 15g30

cb6040765 2021000541 20DQT4 Nguyễn Thị Bảo Truyền 18/02/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040766 2021010443 20DLH01 Nguyễn Ngọc Tú 24/7/2002 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040767 1921000916 19DMA02 Nguyễn Ngọc Anh Tú 29/01/2001 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040768 2521004527 TH_25DKQ10 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 03/02/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 15g30

cb6040769 2521002250 TH_25DQT02 Phan Thị Cẩm Tú 01/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.

cb6040770 2573061092 25X.CQT-K1.2 Phan Anh Tuấn 22/11/1987 Gia Lai Nam Kinh TT-B.606 15g30

cb6040771 2521000356 25DEC01 Tô Đình Tuấn 15/5/2007 An Giang Nam Kinh TT-B.608 15g30

cb6040772 2421000167 24DTA01 Đinh Anh Tuyền 10/3/2006 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.608 15g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 21/5/2026 để được tham gia thi.



cb6040774 2521000620 25DEM01 Trần Mai Uyên 21/8/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040775 2521000621 25DEM01 Võ Ngọc Tú Uyên 17/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040776 2521002278 TH_25DQT02 Hồ Thị Kim Vân 07/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040777 2221000797 22DQT04 Lư Mẫn Vi 26/7/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040778 2521002286 25DQT13 Nguyễn Ngô Hoàng Việt 16/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040779 072206004533 TSTD Trần Đại Việt 06/10/2006 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.610 13g00

cb6040780 2221004886 22DQN02 Nguyễn Đăng Vũ 15/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.608 15g30

cb6040781 2521002296 TH_25DQT06 Bùi Tường Vy 15/10/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040782 2521002301 TH_25DQT13 Hồ Thị Tuyết Vy 14/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040783 2421004221 TH_24DKT02 Huỳnh Thị Thúy Vy 19/02/2006 An Giang Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040784 2421000959 24DQH Lê Thị Tường Vy 12/10/2006 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040785 2521005771 TH_25DTC13 Lê Thị Tường Vy 12/9/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040786 2221004793 22DKS02 Nguyễn Thị Kiều Vy 01/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040787 1921002715 19DAC01 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040788 2521004620 TH_25DKQ09 Trần Ngọc Bảo Vy 21/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040789 2463306011 24V.CKT20.3NK Phạm Lê Thảo Vy 12/11/2003 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040790 2521004631 TH_25DKQ13 Nguyễn Thị Thu Xuân 09/9/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040792 2421004062 TH_24DTC03 Nguyễn Ngọc Diệu Yên 20/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 15g30

cb6040794 2521001216 25DLH01 Lê Thị Yến 24/3/2007 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.608 15g30


